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Nguyên Tỉnh đội trưởng Kiến An - Hải Phòng
Phỏng vấn năm 2007 tại Hải Phòng

Người thực hiện: Nguyễn Khắc Phòng
Cho nên là phần lớn, phần lớn thời gian có thể nói là, là Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến, cho nên ông vừa làm Bí thư kiêm Hành chính Kháng chiến, thế rồi hợp nhất Kiến An với Hải Phòng thành Hải Kiến, chỉ ít ngày thôi thì ông Thân làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến, sau thì đến độ...
Xin phép bác bác cứ bắt đầu đi, cứ nói đi thôi, bác cứ nói, rất là thoải mái, bác nghĩ thế nào bác cứ nói thế thôi, cứ nói rõ ràng.
Tôi thì tôi nói tôi nói tôi có chuẩn bị đề cương, tôi nói về, hôm nay có thể tôi, trước hết là tôi nói mấy điều về Đảng lãnh đạo Đảng bộ Hải Phòng hay là Đảng Cộng sản Hải Phòng lãnh đạo cuộc chuẩn bị khởi nghĩa và Tổng khởi nghĩa. Đại ý tôi nói thế là trong cái tổng kết nói về Đảng lãnh đạo cái cuộc khởi nghĩa này, thì lâu nay tôi thì tôi không đọc những cái quyển này, nhưng mà tôi đọc chính đấy thì trong đó có nói là sau cái cuộc bắt của anh Tô Hiệu rồi, thì còn một số đảng viên là tiếp tục lãnh đạo và sau đó thì cũng tiếp tục một số đảng viên lãnh đạo cái, cái cuộc khởi nghĩa sau đây không có tổ chức Đảng, không có tổ chức Đảng, thế thì cái đó tôi không đồng ý, đấy, mà tôi cho rằng mà cái đó viết không toàn diện. Tôi cho rằng, Đảng Cộng sản lãnh đạo chặt chẽ có hệ thống từ đầu đến cuối, thể hiện ở chỗ gì, tôi biết, tôi thì cái lúc mà coi như giúp việc anh Tô Hiệu đó, thì tôi chỉ là bé con thôi, không phải là bé con mà là thiếu niên, mới là 16, 15, 16 tuổi. Thế thì tôi biết rõ nhất, cái năm bốn, à năm 39 là tôi biết rõ nhất là Thành ủy, chưa nói Thành ủy là sự thực có 3 người. Một là anh Tô Hiệu, hai là anh Mai Xuân Thuận, ba là Vũ Quý. Nhưng mà nói thật với anh một điều là với cái con mắt của tôi, lúc đó thì còn ai nữa thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết đấy là ba người này họp với nhau và họp đấy là tôi bảo vệ rồi tôi liên lạc, rồi tôi cảnh giới, thế thì tôi biết.
Mai Xuân Thuận à?
Mai Xuân Thuận. Mai Xuân Thuận sau cũng, anh, anh Tô Hiệu bị bắt đấy thì đồng thời đấy, những cái loại, lúc bấy giờ nó có cái loại nó bắt rồi có cái loại cựu chính trị phạm đấy rồi nó cho đi an trí. Thì ông này là danh sách đi an trí ở Sơn La, cũng ở Sơn La, đấy thế, tình hình như vậy. Thế Mai Xuân Thuận bị bắt thì khi đó ông này cũng giam, cái ông Mai Xuân Thuận này ấy, thoát mình ông Vũ Quý. Thế thì như thế thì vẫn cứ còn, nhưng mà tại sao tôi nói có sự lãnh đạo chặt chẽ và có, có hệ thống và có Đảng của địa phương hẳn hoi là vì trong ba cái người mà tôi biết thì còn Vũ Quý. Mà còn Vũ Quý thì thường xuyên liên lạc với cơ quan Trung ương, nó thể hiện cái chỗ gì. Tháng 6 năm 1940 thì anh, anh Tô Hiệu anh ấy bị bắt, thì Vũ Quý trốn, nhưng mà rồi tôi biết, Vũ Quý đi hoạt động ở các nơi theo một cái hình thức bí mật mà thực hiện một cái điểm chỉ đạo của Trung ương là Hải Phòng phải hướng cơ quan lãnh đạo về phía nông thôn, để từ nơi nông thôn đánh vào thành phố. Đấy, tức là Vũ Quý phải làm cái việc đó, tức là làm cái việc tổ chức một cái căn cứ hay là một cái cơ sở đấy ở nông thôn để mà từ đấy mà đánh ra thành phố, chứ nếu Hải Phòng mà cứ trô trố ở thành phố thì nhố, nhố thằng nào thì nó bắt thằng đấy, thế thì đấy là như vậy, đấy là một cái. Cái điểm thứ hai nữa là bị bắt năm 50, Trung ương Đảng họp lần thứ 8 là tháng 5 năm 1951, à 41, thế thì, nếu không có cái sự lãnh đạo liên tục thì không thể có tháng 10 tới tháng 12 thì Nghị quyết 8 về đến Hải Phòng mà tôi được, tôi được giữ, tôi được đọc Nghị quyết 8 về đồng thời gắn liền với cái gọi là Chương trình, Điều lệ Việt Minh, lại thêm một cái bản dịch in litô bằng, bằng cái, lúc bấy giờ gọi nó là Tạp chí Cộng sản, mang tài liệu thì Vũ Quý đưa về cho tôi. Thế rồi đồng thời Vũ Quý cũng giác ngộ cho tôi và đưa tôi chính thức vào tổ chức, không phải tổ chức Đảng đâu, tổ chức Mặt trận Việt Minh đấy. Thế thì từ đó tôi mới đẻ ra cái chỗ là Mặt trận Việt Minh của Hải Phòng ai đứng ra tổ chức. Đảng là đại diện là Vũ Quý đứng ra tổ chức. Thế thì như thế, tháng 5, tháng 6 năm 1940 thì anh Tô Hiệu bị bắt, Vũ Quý còn sống mà lúc bấy giờ cái lớn nhất là Nghị quyết 8 Trung ương này để tổ chức Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh là thành cái Mặt trận Việt Minh thống nhất đấy, thì chỉ cái thời gian đấy, nếu mà họp tháng 5 thì tháng 10, tháng 12 về tới Hải Phòng. Thế nếu không có sự lãnh đạo của Trung ương thì làm gì có cái chuyện đấy, cho nên tôi cho rằng, gắn cái con người này với cái sự chỉ đạo của Trung ương thì rõ ràng Trung ương vẫn chỉ đạo Hải Phòng chặt chẽ, đấy là tôi, tôi lấy cái lý do như thế, thế thì đấy là về Đảng thì như thế. Thế sau cái khi Vũ Quý thì tôi biết là Vũ Quý mới, mới, lúc bấy giờ nói thật là tôi chứa Vũ Quý, gia đình tôi chứa Vũ Quý, thế cho nên ông cụ nhà tôi có cái bằng có công với nước là vì thế. Thế thì chứa Vũ Quý xong rồi ấy thì Vũ Quý dẫn tôi lên cả cái khu núi ở Kiến An, cái khu núi ở Kiến An đấy với cái khu làng, thì Vũ Quý nghiên cứu, dân thì thưa, nghèo, thế mà nó lại có cái hệ núi rừng thế này thì Vũ Quý đặt vấn đề với tôi là xây dựng cơ sở xung quanh đấy, lúc bấy giờ nói là hễ cán bộ về thì bảo vệ, mà nếu cái nhà này không ở được thì ở cái nhà khác. Đấy, là cái khu vực đấy là giáp với là, giáp với cái thôn Kha Rông, Kha Rông nhưng mà nó lại thuộc huyện Kiến An. Mà lúc bấy giờ đấy thì những cái thằng lý trưởng thì thường nó quản lý đất của nó thôi, chứ quản lý xa như thế là nó không làm, thế nhờ, nhờ cái đó, cho nên là Vũ Quý đứng ra xây dựng và chỉ đạo tôi xây dựng cái gọi là An toàn khu thì nó cũng quá đáng, nhưng mà là cái khu cán bộ ở tương đối an toàn. Thế thì đấy là cái đầu tiên, và cũng từ cái chỗ này, Vũ Quý đánh phong trào xuống Kiến Thụy, rồi từ cái chỗ này đấy xuống cái khu Kim Sơn đấy, Kim Sơn với Hạ Phong đấy, thế thì đấy là như vậy. Và từ đó cho đến năm 1943, tôi nhớ là tháng 4 năm 1943 thì Vũ Quý triệu tập một cuộc họp, cuộc họp này thì lúc bấy giờ có đại diện là có thằng Hùng Vân, Hùng Vân anh biết rồi, thế  thì một, một loạt cơ sở ở Hùng Vân. Hai nữa tôi là đại biểu của công nhân công nghiệp thì cũng tổ chức được một loạt hội viên, đấy, là thứ hai. Thứ ba nữa là Cổ Lễ, Cổ Lễ là đánh giết ngày mùng 10 tháng 5 năm 1945 đấy, cái năm đó là nó đánh giết đấy, thì tổ chức được một loạt cái gọi là tiểu thương, tiểu thương bao gồm tiểu thương Chợ Sắt với các thứ là tiểu thương. Chứ còn đấy, chứ còn anh rể tôi đấy là Trần Xuân Tá thì là giáo viên mà, cho nên gọi là tiểu trí thức, lúc bấy giờ thì gọi là đại diện trí thức mà tôi cho là tiểu trí thức thôi, bởi vì ông ấy là giáo viên cái cỡ, cái cỡ đâu thì ở phố, tức là hội phố đấy mà, thế, thế thì như vậy, thế thì như thế. Thế thì như thế đến năm một nghìn chín trăm, 1943, tháng 4 thì hình thành một cái cơ sở rộng rãi, mà cơ sở là rộng rãi, coi như là phục hồi đấy, phục hồi cơ sở đấy, thế là bắt đầu phát triển cái cơ sở Mặt trận Việt Minh thì nó có khoảng độ hơn hai chục hội viên thì trong cái hệ thống suốt từ Kiến Thụy đến trong nội thành, đến nội thành, có công nhân, có tiểu thương, có tiểu trí thức, thì đấy, vân vân. Thế thì lúc bấy giờ ai lãnh đạo, thì lúc bấy giờ về thêm một đồng chí đảng viên nữa. Ngoài Vũ Quý ra còn có đồng chí thông thường chúng tôi hay gọi là cô Yên, tức là cô Yên là chỗ tôi, thì là đảng viên về, và đồng thời cũng là để chuẩn bị, Vũ Quý bị địch nó vây quá, cho nên Vũ Quý không hoạt động được, là đưa cô ấy về là thay Vũ Quý lãnh đạo. Thế thì cái việc thay này rõ ràng là, rõ ràng là có sự lãnh đạo của Trung ương, có phải thế không anh, ít nhất là cũng phải qua Xứ ủy. À chưa, lúc bấy giờ quên, tôi chưa nói đến cái Xứ ủy, cái khi cuộc hoạch trù là của Xứ ủy, thì mới biết rằng cái tình hình mà Vũ Quý hoạt động khó khăn để đưa người, đấy thế tức là đưa cô Yên về thì có một cái điểm là rất tốt là cô ấy về, xin lỗi là tôi nhớ là tháng 4 năm 43, tháng 4 năm 43, thì bà này bà rất chú ý tổ chức công tác Đảng. Thế nhân cái chuyện, nhân cái chuyện Trung ương yêu cầu Hải Phòng có một anh đảng viên, một anh nhưng mà phải đảng viên đi học cái lớp quân sự của Trung ương mở, thế thì từ cái chuyện, từ cái tình hình yêu cầu này đấy, thì cái bà này phải đi tìm người, thế là cuối cùng đấy là, tôi nói thêm, bà Yên về rồi đấy thì tiếp sau bà Yên cỡ độ tháng 6 năm 1943 về lại thêm cậu Viện, cậu Nguyễn Văn Viện, Nguyễn Văn Viện, đấy, về phụ trách về nông dân, cậu này người Hà Đông, nhưng mà sau này tôi mới biết là người Hà Đông cơ, cậu cũng cán bộ của Xứ về. Thế thì tiếp đến tháng 7 ấy thì cái bà Hải, cũng là của Trung ương phái về là vợ ông Tô Quang Đẩu, lúc bây giờ còn sống nhưng mà lẫn lung tung rồi, bà này già, lẫn lung tung.
Tôi có nói đấy, tôi có đến thăm, à, chúng tôi có đến làm việc.
Đấy, có bà đấy. Thế thì trên cơ sở như thế thì giữa cái lúc yêu cầu đó thì đúng là bà, bà Yên này đấy không định lấy tôi đi học quân sự đâu mà lấy thằng, lấy thằng Hùng Vân cơ, thế, bà định lấy thằng Hùng Vân. Mà trước khi lấy thằng Hùng Vân đi đấy là phải tổ chức vào Đảng. Thế nhưng mà cuối cùng rồi đấy thì cũng nói thật cái hồi đấy, bởi vì bà ấy, tôi là trung kiên của bà ấy mà, cho nên có cái gì bà nói hết. Thế bà nói thằng này nó sợ, nó có vợ con rồi nó sợ, thế xong rồi bà ấy vận động tôi đi, thế thì đồng thời là bà ấy tổ chức tôi vào Đảng. Tổ chức là tôi nhớ là một buổi ở sau gốc của cây đa, thế là bà ấy tuyên bố tổ chức tôi vào Đảng, đúng ngày mùng 1 tháng 7 năm một nghìn chín trăm...
43?
44 chứ, 44. Trong khi đó thì đồng thời cái cậu Viện đấy là tổ đảng viên rồi, bà ấy là đảng viên rồi, nhưng mà phát triển thêm cái cậu Lễ là tiểu thương đấy và cái cậu Tá là anh, anh rể tôi đấy vào nữa, thế thì như thế là tôi nhớ là tôi đi ngày học ngày mùng 7 đấy, thì đúng mùng 5 bà ấy cho họp cái chi bộ, mùng 5 tháng 7 đấy là họp cái chi bộ đầu tiên, mà cái chi bộ ấy gồm có, một ấy là của Xứ ủy là bà Yên, trong chi bộ và đồng thời bà ấy là Bí thư luôn. Hai là đồng chí, đồng chí Viện là cũng cán bộ Xứ ủy đưa về là thứ hai. Thứ ba nữa là đồng chí Lễ là phụ trách tiểu thương. Thứ tư nữa là đồng chí, tôi là phụ trách công nhân công nghiệp, rồi còn cái ông Tá là anh rể tôi đấy thì là phụ trách trí thức, đấy, có mấy người. Thế thì đấy là thành một cái chi bộ vào tháng 7 năm 1943, à năm 1944. Thế thì cái này, cái này đấy không phải bây giờ tôi mới làm với anh, mà cái hồi thằng Thành, cái cậu Thành nó làm đấy, thì là đánh giá của nó thôi, nó bảo nó nói là cái chi bộ này gần như là cái Thành ủy, bởi vì gần như toàn là người người ta phụ trách từng ngành một. Thế, thế tôi không dám nhận là Thành ủy cái gì cả, tôi chỉ biết là lúc bấy giờ có một cái chi bộ như thế mà ông này, cái bà này nó đứng đầu. Thế cái bà này cách đây 6 năm thì tôi phải nói một chuyện nữa, cách đây 6 năm thì đi lung tung cả đi lấy Lê Trung Đình rồi đến khi chết chẳng ai làm chính sách cho bà ấy. Cho nên về đây thì thằng Mấm, cách đây 6 năm đấy nó làm cái, cái chính sách cho bà ấy là đúng ra là định làm Bí thư, nhưng cuối cùng bàn với Trung ương làm Bí thư đó thì nó chưa xứng, to quá, thì thôi làm theo kiểu Phó Bí thư.
Bà Yên đấy?
Bà Yên đấy.
Tức là sau này bà ấy có gia đình chồng con ở đâu?
Chồng bà, lấy Phó Bí thư Khu ủy là Lê Trung Đình chứ, nhưng mà bà ấy chết sớm, không có con trai, thế thành ra chẳng ai làm chính sách cho bà ấy. Thế thì về đến khi con, con của, gọi là cái đứa cháu con của đứa con gái đấy, nó về nó gặp tôi với lại gặp thằng Năng, với thằng gì đấy.
Trần Duy Lăng?
Không phải Trần Duy Lăng.
Hay là em ông?
Thằng, thằng Thỏa hay gọi là thằng Vũ Thái đấy, Vũ Thái, thì tôi với Vũ Đức Thái đứng ra bàn với chỗ Mấm, thế là lúc bấy giờ bên Trung ương mới giải quyết cái chính sách cho bà ấy là được cái Độc lập hạng hai, đúng ra là Bí thư là được cái Độc lập hạng nhất cơ, nhưng mà bảo nó mới hình thành như thế thì Trung ương mới giải quyết làm cho nó đúng ngạch, thế, thế thì như vậy. Thế thì trong khi đó thì tôi biết bà về nói, bà ấy nói với tôi là, là vì ở nhà tôi mà, mà bà tin tôi ghê lắm. Mà tôi đi học quân sự về, sau khi đi học quân sự về đấy thì coi tôi như cán bộ Xứ mà về đấy làm. Thế bà ấy bà cho biết bà còn tổ chức ở, ở Ngã Phong một chi bộ, mà một chi bộ đấy là 3 người, thì thứ nhất là thằng Dương Thủy, thứ hai là thằng Nguyên con ông Chánh Trận, thằng Nguyên là con ông Chánh Trận, cậu này là tôi lúc tôi xuống là tôi chưa biết là đảng viên đâu, nhưng mà chuyên, nhà ông ấy giàu.
Chánh Trận?
Chánh Trận, Chánh, Chánh đây là cái Chánh mua.
Chánh tổng đấy à?
Không phải chánh tổng đâu, Chánh mua để có cái vị ở xã đấy. Thế, thế thì nó chuyên ăn cắp gạo để nuôi tôi mà, thế thì đấy là, thằng thứ ba là thằng Nanh, thằng Nanh con bà Tán, à em bà Tán, thằng Nanh thì bị bắt, là bị bắt tháng 12 năm 1944. Thế, thế thì có cái chi bộ này. Thế thì tôi nói như thế thì tôi hoàn toàn, tôi hoàn toàn không nghĩ gì đến cái chuyện bây giờ anh em nào đã được hưởng rồi đấy thì để cho người ta hưởng thôi, nhưng mà lịch sử thì phải rõ ràng. Nếu nói, đồng chí Hoàng Khanh có nói rằng Mai Côn đứng ra tổ chức cái chi bộ mà đồng chí Hoàng Khanh đứng, mà đồng chí Hoàng Khanh nắm đấy, thì tôi biết rất rõ là Mai Côn, à ông ấy lại nói tháng 8 năm 1944 thì, thì tổ chức cái chi bộ này. Thế thì cũng nói với anh một điều ấy, đúng tháng 8 năm 1944 thì Mai Côn mới bắt đầu trốn ở căng Lao Vân về chỗ tôi và rồi xuống nhận nhiệm vụ thay bà Tuyết. Đấy, như thế thì không thể nào cái con người mà vừa về một cái mà tổ chức ngay được cái chi bộ. Đấy, thì như thế là mấy cái điểm mà tôi nói như thế. Và từ tình hình như thế đến cái khi khởi nghĩa, đến cái khi khởi nghĩa rồi thì Kiến An lập một cái ban khởi nghĩa là 7 đồng chí thì 5 người là đảng viên thôi, đấy, tôi nói cái Ban khởi nghĩa hồi đó. Lúc bấy giờ thì có một số đồng chí ở nhà tù về, khi, khi mà lập Ban khởi nghĩa thì là, bởi vì mùng 4 tháng 8 thì là đánh Kim Sơn, đánh Kim Sơn thì anh Mai Côn mới, và đồng thời đấy, đi báo cáo Trung ương đồng thời dự cái cuộc Đại hội Quốc dân Tân Trào, cho nên không kịp về để chỉ đạo khởi nghĩa. Cái ngày 19 tháng 8 năm 1945 thì chúng tôi phải tự lập ra một cái Ban khởi nghĩa gồm từng đây người: một là Hoàng Mạnh.
Là Học Cương đấy à?
Ừ, Hoàng Mạnh tức là Học Cương đấy, sau này nó cứ, cứ, có khi nó hiểu lầm nó cứ cho là đây là Đảng, nó là Bí thư Đảng, đấy là một. Hai là cậu Hải, tôi cứ gọi là Nguyễn Hải nhưng mà không biết họ nó có đúng không, là phụ trách Tiên Lãng là hai. Thứ ba là Nguyễn Hùng Chương, Nguyễn Hùng Chương còn cái tên bí danh của nó khi hoạt động ở Thủy Nguyên mà khi tôi dẫn Mai Côn sang gặp đấy, năm 1944 nó là Y Túy, đấy là thứ ba. Thứ tư nữa là Hoàng Văn Chành.
Tâm Chành à?
Tâm Chành đấy, thế như thế là 4 đồng chí đảng viên và tôi nữa là 5 đảng viên.
Tôi muốn hỏi thêm bác một cái ý là lúc mà lập cái ban này gọi là Ban khởi nghĩa thì tất nhiên là dưới sự lãnh đạo của Đảng rồi nhưng mà có cái điều này cái lúc đó là có ý thức gì là cái ban này sau khi khởi nghĩa rồi sẽ là cái chính quyền luôn rồi, thì có cái ý thức đó không?
Khi mà khởi nghĩa thì chưa nghĩ đến cái việc mà lập chính quyền, mà nghĩ đến làm sao mà cướp được chính quyền, bởi vì cái ban này tôi sẽ nói cái phân công của nó không phải là ở Kiến An không, mà nó chia một bộ phận sang tham gia với Hải Phòng cơ, thế.
Thế cái ban này thì ai đứng đầu, ông Mạnh đứng đầu à?
Đấy, cậu Mạnh đấy, cậu Mạnh rồi sau này...
Tức là cái Ban khởi nghĩa đấy?
Ừ cái Ban khởi nghĩa đấy, tôi nhớ là đêm ngày, ngày 19 tháng 8 sáng trăng rất là sáng trăng, thế thì cái ban này họp. Trong cái ban này có thêm là in Kim Tái, thế, thế không biết đã đủ chưa, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, ông Trần Cáp nữa. Trần Cáp nữa, Trần Cáp là cũng là đảng viên. Thế là từng đấy người là họp, họp ở cái chỗ Kiến Thụy, thì phân công, phân công thì như thế này, Tâm Chành, Kim Tái bởi vì Kiến An là lấy hết võ khí giấu rồi, cho nên khi mà ngày 22 giành chính quyền ở Kiến An đấy thì còn ít thôi, mà phân công một là cậu Mạnh, hai là cậu Nguyễn Hùng Chương.
Thế nhưng mà cái lúc mà gọi là cái ông Mạnh là đứng đầu ấy thì lúc đó cái chức danh gọi là cái gì ạ? Trưởng ban khởi nghĩa à?
Trưởng ban khởi nghĩa thôi, và các anh khác gọi là Ủy viên khởi nghĩa thôi chứ không, không có cái gì mà phải, phải. Thế thì phân công phụ trách quân sự là tôi với lại thằng Hoàng Văn Chành, mà chia ra đấy thì để mà tham gia vào lấy chính quyền ở Kiến An thì gồm mấy thằng, một đấy là Hoàng Văn Chành, hai nữa là cậu, cậu Kim Tái, ba nữa là, ba cậu thôi, thế còn lại đấy, tôi đấy thì làm cái nhiệm vụ dẫn tự vệ chiến đấu để chuẩn bị tham gia giành chính quyền ở Hải Phòng mà nếu đánh nhau đấy thì liệu mà vượt qua cái cầu Liệm xong rồi tham gia một mũi vào cái phía trại Bảo an binh, bây giờ, bây giờ là cái chỗ Bộ chỉ huy đấy, thế thì như vậy. Thế thì như thế là phân công anh Hoàng Mạnh với lại anh Nguyễn Hùng Chương là hai anh có nhiệm vụ liên hệ với các đồng chí về Hải Phòng để thành một cái ban tham gia khởi nghĩa ở Hải Phòng. Đấy, cái ban Kiến An nó lập ra đấy là nó phân công như thế, thế thì thì đấy là như thế.
Thế về phía Đảng thì lúc đấy ông Mạnh có làm Bí thư không? Có có cái chức gì gọi là Bí thư chi bộ hay là cái gì không?
Không, không, cái đó hoàn toàn không, ở đây nói là khởi nghĩa thôi chứ nó có, có một cái điều đấy là sau cái khi mà bà, bà, bà Vĩnh bà ấy đi đấy, thì cái cậu, cậu Mai Côn về thì không hề đặt vấn đề gì hoạt động gì về Đảng. Thế mà không đặt vấn đề gì hoạt động về Đảng đấy thì các đảng viên là nó đều hoạt động theo Việt Minh thôi, hoạt động theo Việt Minh hết. Thế thì đấy là tôi nói cái chuyện, cái việc tôi chỉ đặt vấn đề là đặt cái vị trí Đảng lãnh đạo cái cuộc khởi nghĩa cho nó đúng thôi chứ tôi không hề nghĩ gì đến cái chuyện, thế còn anh em trên xem xét thì đánh giá lại.
Nhưng mà cái khi mà thành lập, cái khi cướp chính quyền thì toàn bộ cái này sẽ chuyển sang làm chính quyền luôn hay sao?
Không, chính quyền tôi sẽ nói, sẽ nói cái phần xây dựng chính quyền. Xây dựng chính quyền chỉ có mỗi cậu Mạnh với lại cậu gì vào thôi, cậu Mạnh với cậu, cậu Kim vào. Còn một ông nữa là tri huyện, huyện tại, là tri huyện của Tiên Lãng. Thế thì cái chính quyền này. Tôi nói thêm là khi mà bắt đầu, bắt đầu đưa cái, cái chính quyền lâm thời này ban đầu thì không, không, mấy ngày đầu, tôi gọi là mấy ngày đầu thôi thì chưa có vấn đề gì, nhưng mà đến ngày 17 tháng 5, tôi nhớ là 13, 13 tháng 5, 13 tháng 5 đó thì Quân đoàn 50 của Tàu nó kéo vào Hải Phòng, vào Kiến An.
Sai tháng 5, tháng 5.
À quên, xin lỗi, tháng 8, à tháng 9, tháng 9. Đấy, thế kéo theo nó là Quốc dân đảng và Đại Việt Cách mạng Đồng minh Hội, hai cái lực lượng phản động lúc bấy giờ, kèm theo đấy không kể phía lưu manh. Thế từ, từ cái đó thì nó có cái âm mưu đấy. Nếu mà nói Kiến An, cụ thể thì âm mưu là nó biến, nó làm sao nó khống, bởi vì như thế là nếu mà người của mình là chỉ có hai, thì tôi nói Kim Tái chỉ vào nửa tháng thì nó cho là anh này nông dân khù khờ nó đuổi ra, nó đưa thằng Trần Quốc Hiệp vào.
Sao lại đưa được ạ?
Hả?
Sao lại đưa được?
Là vì, vì nó bàn cho trong tập thể thì của nó đông mà. Thí dụ như mình chỉ có hai.
Tức là ông Lâm với lại ông...?
Tức là Nguyễn Trung Lâm với lại Hoàng Mạnh thôi, chứ còn lại ấy thì tất cả những cái này rồi cũng rút kinh nghiệm thôi, tất cả là về ngoài, thế, thế thì như vậy. Thế rồi nó họp Ủy ban nó biểu quyết thằng, thằng Tái thôi thì nó đưa Nguyễn Trung Lâm là Thành ủy viên của Tỉnh ủy viên Quốc dân đảng vào.
Hiệp chứ, đưa Hiệp?
Ờ Trần Quốc Hiệp, Quốc dân đảng vào. Trong cái khi đó thì nó chuẩn bị nó lập một cái Tỉnh ủy Quốc dân đảng ở Kiến An, Bí thư là thằng, thằng Chuyên Quý, thằng Kháng Quý, hàm khám thời xưa đấy. Đấy, và nó lại lấy danh nghĩa tổ chức tự vệ chiến đấu của ta ấy để nó tổ chức một cái đại đội tự vệ cũng có võ trang. Thì ý định rõ nhất của bọn này đấy là cố gắng xây dựng một cái lực lượng võ trang mà nó định nắm cả cái lực lượng võ trang của ta. Đấy, nó mới vu cho tôi là giết người khi có chính quyền rồi, xong rồi nó bắt. Đấy, mà nếu mà anh xem hồi ký là có cái đoạn tôi viết là ông Giáp ông lấy ra đấy. Thế cố nhiên, cố nhiên tôi thì tôi cũng vững vàng lắm, nhưng mà bảo bắt thế đéo nào được tôi, vì tôi, tôi ở trong đơn vị bộ đội (cười). Thế thì nó định là, nó định là diệt tôi để đưa người vào thay thế, thế kiểu cái lúc bấy giờ cái chi đội của Kiến An lúc đó, chi đội Kiến An có 3 đại đội. Thế thì đấy là cái bên chính quyền, còn nói chung cái chính quyền của ta lúc đó thì cấp huyện đấy, thì tương đối ổn, cấp huyện thì phần lớn là các đồng chí Việt Minh. Nhưng mà cấp xã đấy, thì bởi vì mình làm sao có người mà phát triển đến xã, thôn được, cũng không đủ để phát triển đến các xã, thôn, do đó mà cũng không quen việc, buộc phải lấy tất cả những chánh tổng, lý trưởng, thế, chánh tổng, lý trưởng, nhưng mà chủ trương của ta là tổng là biến thành xã mà, thế còn làng thì biến thành thôn. Thế thì ta phải có chính quyền thôn, có chính quyền xã, thế thì tất cả là lấy các cái loại lý trưởng, chánh tổng là cũng anh em, lúc bấy giờ thì người ta cũng coi như người dân cả.
Cũng hăng hái?
Hăng hái cả. Thế thì xếp sắp, theo tôi nói thì xếp sắp cái bộ máy chính quyền này là chỉ trong tháng 9 và tháng 10 là xong hết, Kiến An là xong hết.
Lúc nãy bác vừa nói cái ý là, là tổng thì biến thành xã, xã thì biến thành thôn?
Tức là tổng thì, tức là mình không thể, là lúc bấy giờ mình không thể xáo trộn cái chính quyền của địch được, cho nên là nó tổ chức là tổng thì ta gọi là liên xã thôi mà.
À, liên xã?
Ờ, thí dụ như tổng, tổng của tôi đấy là tổng Ha Lâm thì có làng tôi và làng Ha Lâm.
Chứ còn thôn thì biến thành xã?
Không, tổng thì biến thành xã.
À, tổng biến thành xã?
Thế còn làng thì biến thành thôn. Trước là lý trưởng đấy là làng mà, thế thì biến thành thôn. Thế rồi có thôn đội, có thôn trưởng, thế thì như vậy. Như thế tóm lại gọn một điều là tổ chức hành chính địa bàn và nhân sự chủ yếu là dựa vào cái tổ chức cũ của thằng địch. Thế cho nên là cả Kiến An đấy thì, thì trong một thời gian ngắn thành lập cái chính quyền, nhưng mà cái rất rắc rối là cái thành lập cái tỉnh, cái, cái tỉnh, thế thì trong những...
Muốn hỏi bác luôn là tức là cái tổ chức hành chính này thì đến sau kháng chiến thì nó tồn tại đến bao giờ thì nó chuyển?
Không tôi sẽ nói, tôi, tôi sẽ nói. Nếu mà nói, nếu mà nói nó chuyển đấy thì có mấy cái bước như thế này. Tức là cái ngày 22 tháng 11 đấy thì Bác Hồ có cái Sắc lệnh 53, đấy gọi là Sắc lệnh 53, trong cái Sắc lệnh 53 đấy thì tức là giải quyết 6 cái công tác cấp bách, 6 cái nhiệm vụ cấp bách đấy. Thế thì cái chính quyền này dù sao, dù trên như thế này nhưng mà cả hệ thống quận, huyện cho đến cấp xã là mình nắm, thế cho nên ta thực hiện tốt được mấy điểm, nó được thực hiện tốt đấy, trong từng giai đoạn thực hiện được rất tốt đấy những cái điểm như thế này. Cái thứ nhất đấy là làm cái Tuần lễ vàng, cái Tuần lễ vàng đấy thì tất cả mọi người, bởi vì tôi biết lúc bấy giờ ngay cái kho bạc Kiến An đấy thì nó cũng chỉ có ít tiền rách, ở trên chỗ ông Giáp đấy thì ông nói có bốn, bốn vạn tiền rách, nhưng mình thì cũng có một ít tiền rách, không có tiền. Cho nên cái Tuần lễ vàng đấy tạo nên một cái cơ sở về vốn liếng cho cái chính quyền mới, thì đấy là một vấn đề lớn. Cái điểm thứ hai nữa đấy là vấn đề lớn nhất mà Bác nêu lên trong 6 cái công việc đấy, việc đầu tiên mà trọng điểm mà số một đấy là đắp đê, đắp đê, vỡ đê, hoặc là vỡ đê giữa mùa, vỡ đê cứu lúa cứu đói và thực hiện cái, cái gọi là giảm tô giảm tức, giảm tô giảm tức 25 phần trăm, thế thì cái này là làm cho nông dân phấn khởi và cày cấy. Nhưng mà cái này, cái năm đấy nó phá đê, các cái thứ đê nó hỏng có thể nói là nặng hơn cái hồi tháng 3 năm 1945 ta chết hơn triệu, nặng, nếu như không, không có những cái chính sách như thế này thì nhịn một bữa thôi, thế là ấy. Cái này số một rồi mới đến cái phần thứ hai. Vấn đề chống giặc dốt thì vấn đề ở Bình dân học vụ phát triển cao. Cái vấn đề tổ chức đời sống mới, đời sống mới tức là thể thao thể dục, các con cháu. Thế rồi tổ chức để mà nuôi nấng bộ đội với tự vệ, Mùa đông binh sĩ đấy, vận động cái Mùa đông binh sĩ. Thế thì một loạt các cái việc, từ cái củng cố chính quyền, rồi từ cái chính quyền ấy là một loạt việc mà cho rằng được như thế, mà lúc bấy giờ nhiều việc dân mình ủng hộ, người ta tự động người ta mang đến ủng hộ. Trong cái khi như thế này là phải chuẩn bị nhiều việc là trong cái, cái, trong cái 6 nhiệm vụ này thì có cái nhiệm vụ phải chống ngoại xâm và chống phản động. Đấy, thế trong cái chống ngoại xâm với chống phản động này thì vấn đề lớn nhất là làm sao giải quyết được cái lực lượng phản động. Thế do đó cho nên là tôi nhớ là tháng 11, ngày bao nhiêu tháng 11 đấy, thì giữa cái, giữa cái lúc này nó đã, ngày 23 tháng 9 là nó định xử tử tôi mà ở hồ Hành Phúc, thế thì buộc lòng cái sáng 23 thì ông Giáp ông cho xe ô tô ông sang nhưng mà cụ thể là tôi sang bên chỗ Quân khu 3, ở Chiến khu 3 mà chỗ ông Thảo, đấy, mình ngồi đấy để chuẩn bị điều hành cái việc đấy, đánh cái bọn đấy. Thế thì tôi nhớ là ngày 20 tháng 11, nhân cái cơ hội nó đi, nó kéo đi diễn tập 3 ngày thì như thế là riêng cái Kiến An với Hải Phòng là quân Tàu trống. Cho nên huy động cả cái lực lượng võ trang Kiến An với một phần cái lực lượng mà, một tiểu đội thôi, cái lực lượng cảnh vệ xung phong của Hải Phòng tham gia chỉ huy chiến đấu diệt cái bọn ở Kiến An. Thế diệt đấy, riêng cái đại đội của nó thì mình bắt được 46 tên với thu được toàn bộ súng. Còn các cái bộ phận chính quyền đấy thì mình bắt, tức là mình bắt thì cuối cùng tập hợp lại đấy thì mình lập nên một chính quyền mới. Lúc chính quyền mới đấy thì lúc đó ông Tô Quang Đẩu làm Chủ tịch và Mai Côn làm Phó Chủ tịch, Lê Văn Hiến làm Phó Chủ tịch tỉnh. À không, xin lỗi, ông Đào Trọng Hiến, Đào Trọng Hiến, đốc học đấy, thì trí thức làm Phó Chủ tịch. Còn các cái loại Hoàng Mạnh với các thứ này là phải loại hết.
Mạnh ngày xưa là đảng viên mình đấy, bị loại à?
Đảng viên, bởi vì cái ông này vì sao, vì sao ông này phải loại, là vì ông đấy, nó mới dùng cái con Hảo, nó ngoặc với ông đấy, thì ông đấy chưa vợ mà, thế là ngoặc với nó, xong đó thì điều ông này ra Quảng Yên thì ông mới lấy nó đấy, thế, thế thì như vậy.
Ở Quảng Yên ông Mạnh có làm gì ở Quảng Yên không?
Hả?
Ra ngoài Quảng Yên thì có làm gì không?
Có tham gia lãnh đạo ở đấy, hình như là sau đấy là rồi đi về Trung ương, Trung ương cắt cử. Thế thì lúc bấy giờ đấy nếu mà cho đến tháng 11, tháng 11, tháng 12, hết tháng 12 thì trôi cả, cho nên có thể nói là hướng của cái thằng Quốc dân đảng nó định biến cái Kiến An như cái, cái Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên.
Vĩnh Yên?
Vĩnh Yên đấy, thế thì phá được cái âm mưu, trong khi đó thì Hải Phòng đánh cái Bạch Thái Hầu là cái trụ sở của Quốc dân đảng, hai, hai cái này phối hợp với nhau, chứ còn diệt nó toàn bộ thì mãi đến lúc Bác đi vắng, rồi quân Tàu tiếc các thứ giải quyết xong đấy thì...
Cái tiến độ này hình như là cái lúc giao chiến thì là ông Chành là bị chết à?
Đúng rồi, Chành là bị chết, chết ba người.
Vì thế nên phải tăng cái lực lượng vào thì lúc ông Lê Quốc Hân mới về thay, có phải không?
Không, không, không.
Ông Lê Quốc Hân có về?
Cái tăng đấy vẫn, cái lực lượng của sang một tiểu đội đấy là do cậu Đặng Mộc chỉ huy. Thế, còn ông Lê Quốc Hân không về. Mãi sau khi ổn định rồi đấy thì ông Lê Quốc Hân mới về làm Bí thư, mà Bí thư lúc bấy giờ là bí mật chứ còn lúc bấy giờ là công bố Đảng giải tán cả rồi, đấy, thế thì như vậy. Rồi sau cái khi đó về rồi thì cái Đảng của mình, cái chính quyền nó cũng chưa hợp, chưa thống nhất với nhau đâu. Tôi nhớ là cái đầu năm 1946 đấy, thì Bí thư Đảng là ông Hân, Thường vụ đấy là, là ông. Ông Hân là Bí thư Đảng kiêm Bí thư Việt Minh. Thế thì Bí thư Việt Minh thì công khai, bao nhiêu quyền hạn có cái gì là ông làm tiệt, chứ còn ông Trần Các với lại bà Thu ấy là Thường vụ, thế thì là ông Trần Các là làm cái món Đảng vụ, thế còn bà Thu làm cái món giời tôi không biết.
Bà đấy chắc là phụ trách các đoàn thể chứ?
Đấy, thế thì có 3 người thôi, Thường vụ có 3 người thôi. Nhưng mà trong, trong khi đó thì Chủ tịch là ông Tô Quang Đẩu là đảng viên lâu đời lắm không có tham gia cái gì cả. Ông Mai Côn là cũng tham gia lâu lắm nhưng mà không thấy có Thành ủy thành ung gì đâu, à Tỉnh ủy tỉnh ung gì đâu, là cũng vẫn thằng, mỗi thằng một mảng thôi.
Hình như anh Trần Các chết rồi?
Không, không biết đã chết chưa, hình như chưa.
Hình như chưa, chưa, Trần Các bây giờ, hình như ông đấy, tôi đã đến nhà ông ấy cơ mà, ông hãy còn cái hồi ký, ông ấy hiền lành lắm cơ, ông Trần Các. Bác, lúc bác làm đấy, ở cái huyện An Dương có cái bác, bác gì mà phụ nữ rất là tận tụy, mà chồng ở phía Nam ra ngoài này khởi nghĩa, bà, bà gì tôi quên mất rồi.
Người miền Nam.
Vâng, người miền Nam đấy, nói tiếng trọ trẹ, bà gì già già, chính về sau này là mẹ vợ của Việt Phương đấy, Việt Phương mà thư ký ông Đồng đấy, bà mới chết, tức là ông, ông...?
À hình như chị Phương Huê gì đấy hả?
À Phương Hoa, đấy, bà Phương Hoa đấy. Thì bà vừa rồi có một cái hồi ký, bà trước khi chết bà có ra cái hồi ký, đấy tôi có ngồi đọc, thì lấy tên là...
À Phương Hoa, chị Phương Hoa đấy.
Lúc đó thì bà ấy là, trong cái hồi ký thì bà ấy là Ủy viên Mặt trận ở An Dương, trong kháng chiến thì bà ấy đã đưa một nghìn cái dân để đi về Việt Bắc đấy.
Bà ấy ở Phụ nữ An Dương đấy.
Vâng, rồi sau bà mới chuyển. Nhưng mà bà ấy cũng rất khổ là cái ông chồng ở Côn Đảo thì là lúc không biết vượt ngục hay là thế nào đó nó lại trả về, đưa về Pháp. Thì Bác Hồ sang đấy thì ông này là ông làm nhà báo này khác ông ấy thì Bác Hồ mới bảo ông là ông đi hoạt động bên Pháp mãi, thế là coi như hai vợ chồng là ở hai nước khác nhau đến mãi đến cái hồi họp cái hội nghị Berlin thì là mới biết được tin ông là còn sống, chứ bà ấy nghĩ là ông chết rồi.
Chị Phương Hoa, nhà thì thấp thấp lùn lùn.
Bà và ông Nguyễn Văn Thắng mà vừa mới chết đấy.
Đây cái ông Thắng, ông Thắng là tôi biết đấy, thời kỳ đấy chúng tôi hoạt động với nhau.
Bà ấy năm nay, năm nay bà ấy phải đến 80, hơn 80, bà ấy vừa chết cách đây mấy năm này, một, hai năm gì đó.
Bà ấy là tham gia Phụ nữ tỉnh, tham gia Phụ nữ tỉnh đấy, Phương Hoa.
Thế thì cái chính quyền của ta thì cái vướng mắc lớn nhất là như thế, trong những cái vướng mắc lớn nhất thì nó có, cũng có thể nói rằng nó có mấy cái gọi là khuyết điểm hay là gọi là ấu trĩ cũng được, mấy cái như thế này. Cái thứ nhất đấy là cái tình hình của Hải Phòng đấy, cái giai đoạn nhất là tiền khởi nghĩa đấy thì Trung ương chủ trương nhiều cái mũi đánh vào. Thí dụ như cái mũi đánh của Quốc dân đảng vào chỗ cái gì đấy, thì cái mũi nữa là cái mũi Đông Triều đấy đánh vào trong nội thành Hải Phòng, thì nhiều cái mũi như thế, không biết nhau, cho nên không biết nhau nên là hục hặc, anh hục hặc, thế. Cho nên là cái, cái vấn đề đoàn kết mà gắn bó ngay từ cái khi khởi nghĩa đó là thiếu, không có hợp. Cho nên là đẻ ra những cái chuyện anh em bên, tôi nói anh em bên dưới thôi, chứ còn bọn tôi với lại những cái anh em lớn thì không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đánh nhau đâu, nhưng mà đến cái khi...
Có sự kiện là cái sự xung đột giữa An Lão, à có cái sự kiện đã tổng kết tức là xung đột giữa Việt Minh của...?
Có, có cái chuyện đấy là chỉ thế này thôi. Kiến Thụy đấy thì nói là An Lão chưa chắc đã đúng là Việt Minh, cho nên là 2 giờ đêm ngày mùng 2 là, à ngày 22 đấy là lên cướp chính quyền, giữ chính quyền trước. Cái anh An Lão đi qua là phải đi nhờ đất Kiến Thụy (cười). Thế đến khi đi nhờ đất thì đi không sao, nhưng mà đến cái khi về ấy, về ấy thì cái trại lính khố xanh ở đây thì An Lão nghỉ ở đây thì mấy cái thằng Kiến Thụy nghỉ ở đây. Thế hai cái thằng gọi là, là gác đấy mà nó khiêu khích nhau, thế là nó bắn nhau, bắn nhau bắt được hai thằng. Thế nó bắt được của An Lão hai thằng, thế khi bắt về đấy thì chưa ai biết đâu vào với đâu cả, thế cái thằng, thằng Hoàng Văn Chành đấy thì nó nắm như là thật, thế là nó vớ được nó bắn luôn chết người ta. Thế thì thảo nào mà có cái chuyện đấy. Nhưng mà ngay An Lão với An Lão thì có hai cái phái Câu Chung với lại cái phái Kim Châm, thì hai cái phái này ghê gớm lắm, đấy.
Mâu thuẫn nhau?
Mâu, mâu thuẫn nhau.
Dưới Kim Châm là ông Gành?
Vì, vì cái phái Kim Châm này mâu thuẫn cho nên là đi đến là không biết báo cáo lên tỉnh, lên chỗ Mai Côn các thứ như thế nào thế nhưng mà đẻ ra cái chuyện là giao cho tôi bắt Quốc Hiệp với lại thằng...
Phan Hiệt?
Phan Hiệt. Chính tôi là mang đội quân về bắt hẳn hoi đấy và giải tán cái Ủy ban của Câu, của Câu Chung lập ra. Đấy, thế thì đấy là cái, cái chuyện như thế. Thế còn những cái chuyện như thế rải rác thì nó có, cứ bộ phận và là ấn tượng với nhau lâu. Hay là giữa cái ông Nguyễn Phương Thảo với lại cái khu Kim Sơn cũng, cũng có chuyện. Có chuyện ấy thì ông này là ông ấy hăng, chẳng có liên lạc gì cả ông ấy phái người về, thế là nó bắt nó đánh chết, mà, mà chúng tôi có ở đấy đâu, nó thấy về Kim Sơn nó bắt nó đánh chết. Thế thì cái, cái, thứ nhất cũng là cái bồng bột, cái thứ hai nữa là khi tiếng súng nổ thì cả huyện giết rất nhiều.
Tức là lúc kháng chiến đấy?
Ờ, cái lúc mà xảy ra kháng chiến. Giết người không thể tưởng tượng được, lúc bấy giờ tôi ở mặt trận mà, lúc đấy tôi, nhưng mà ở, ở trong thành phố nó làm, cái tiểu đoàn của thằng Lê Trung Ưu, đấy. Thế thì, lúc bấy giờ nó cứ, nó cứ có cái miếng vải gọi là đỏ hay là trắng như là cái cờ đó là nó bắn nó giết thôi.
Cờ tam tài đấy?
Là nó giết thôi, giết có thể xác nổi, tôi nói là lò sát sinh của thằng địch nhưng mà mình giết cũng chẳng khác gì, nổi đầy ở cái sông. Nhưng mà giết, giết như thế là một, thứ hai nữa là những cái bọn phản động, bắt nó xong là đưa về một chỗ, đưa về một chỗ là mình xử. Lý Bá Sơ đấy, trên này không có bao nhiêu. Cái giết chỗ Lý Bá Sơ đấy là mình diệt Quốc dân đảng, từ tháng 3 năm 1946 trở đi là nhiều lắm. Trotskist cũng giết, cho nên là phải nói rằng là tả khuynh, tôi cho là như thế, không, không giải quyết vấn đề đoàn kết, thuyết phục các thứ là chưa có, cho nên là cái người Hoa là chết nhiều.
Cái vị trí của cái chính quyền ban đầu mà từ cái chính quyền của hai cái tỉnh Kiến An với Hải Phòng, thì sau kháng chiến thì mình nhập lại liên tỉnh, thì cái vị trí chính quyền giữa cái lãnh đạo của Đảng với lại sau này như bác nói ba cái hệ thống chính quyền là tỉnh, rồi là tổng, xã, thôn xã đấy thì cái chuyển biến cái thành phần đó thì nó diễn ra như thế nào?
Chuyển biến cái thành phần đó thì nó phiên phiến vậy thôi. Cái giai đoạn đầu thì anh thấy rõ ràng cái chính quyền của ta đấy, cái sự lãnh đạo không có, mà dần dần để nó, nó, nó gần như biến thành cái chính quyền của mình, đi đến chỗ bắt người ta rồi đi đến cái chỗ là thì nó gồm mấy cái thứ anh em này hoàn toàn không phải là địch, nhưng mà hữu khuynh, là bị mua chuộc, mà nó mua chuộc không phải bằng tiền đâu, gái, các thứ. Thế từ cái đó cho nên là phải có cái đánh, có những trận đánh để củng cố, thế từ cái khi củng cố thì nói chung nó ổn, thì đấy là một cái chuyển biến. Còn cái chuyển biến ở, chuyển biến ở nông thôn thì giai đoạn đầu thì như thế này, nhưng mà nó có ba bước chuyển biến. Cái bước thứ nhất ấy là, cái bước thứ nhất là bắt đầu tiếng súng nổ, bắt đầu tiếng súng nổ thì có trong các cái bộ phận chính quyền thì có cái bộ phận hoang mang, hoặc là xin nghỉ, thấp là xin nghỉ, thế, thế còn nặng là chạy, nhưng mà cái khi bắt đầu súng nổ thì có chạy một ít.
PAGE  
1

